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Bài 7: Các nước Mĩ La – tinh 

 

Câu 1 Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ? 

A. Bắc Mĩ 

B. Bắc và Nam Mĩ 

C. Trung và Nam Mĩ 

D. Nam Mĩ 

 

Lời giải  

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở 

Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này). 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 2 Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60-80 của thế kỉ 

XX là đưa tới kết quả gì?   

A. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây 

Ban Nha 

B. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ 

C. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều 

nước Mĩ Latinh. 

D. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công 

nghiệp. 

 

Lời giải  

Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh với nhiều hình thức phong phú đã lật 

đổ chính quyền độc tài ở nhiều nước. Các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và 

đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 3 Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, kinh tế của các nước Mĩ Latinh có đặc điểm gì 

nổi bật?   

A. Kinh tế phát triển với tốc độ cao 

B. Vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính mới nổi của thế giới 

C. Gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp 

D. Khủng hoảng trầm trọng 

 

Lời giải 

 Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX tình hình kinh tế ở Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, 

tốc độ tăng trưởng thấp (từ 1,5-3%), thu nhập bình quân đầu người không tăng, đầu tư 

nước ngoài giảm sút. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 4 Ngày 1-1-1959 ở Cuba đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?   

A. 135 thanh niên yêu nước do Phiden Catsxtorô chỉ huy tấn công trại lính Moncada 

B. chế độ độc tài Batixta bị lật đổ 

C. chế độ độc tài Batixta được thiết lập 

D. cuộc tấn công của Mĩ ở bờ biển Hi-rôn 

 

Lời giải  

Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. Nước Cộng hòa Cuba được thành lập 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 5 Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?  

A. N. Manđêla 

B. Phiđen Cátxtơrô 

C. G. Nêru 

D. M. Ganđi 

 

Lời giải  
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Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô và những người đồng chí của mình, nhân dân 

Cuba đã nổi dậy đấu tranh lật đổ nền độc tài thân Mĩ, thành lập nước Cộng hòa Cuba 

(1959) 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 6 Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên   

A. Chủ nghĩa tư bản 

B. Chủ nghĩa xã hội 

C. Quân chủ lập hiến 

D. Cộng hòa Tổng thống 

 

Lời giải  

Tháng 4-1961, quân dân Cuba đã đập tan cuộc tấn công của lính đánh thuê của Mĩ tại bãi 

biển Hi-rôn. Chính trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố 

với thế giới: Cuba tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 7 Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa 

bùng cháy”?   

A. Phong trào công nhân diễn ra sôi nổi 

B. Cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập diễn ra liên tục 

C. Đấu tranh vũ trang phát triển mạnh mẽ 

D. Phong trào đấu tranh có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội với nhiều hình 

thức phong phú 

 

Lời giải 

 Cùng với các hình thức bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất, đấu 

tranh nghị trường để thành lập các chính phủ dân chủ, cao trào đấu tranh vũ trang bùng 

nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh nên khu vực này được gọi là “Lục địa bùng cháy”. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 8 Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Cuba lại được coi là “Lá cờ đầu” trong phong 

trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?   

A. Lật đổ được chế độ độc tài, thiết lập chính phủ dân chủ 

B. Tạo tiền đề cho sự phát triển của phong trào đấu tranh của Mĩ Latinh ở giai đoạn sau 

C. Sau khi lật đổ được chế độ độc tài, thiết lập chính quyền dân chủ, Cuba tiến lên xây 

dựng CNXH 

 D. Nước đầu tiên lật đổ được chế độ độc tài, lập nên chính quyền dân chủ, cổ vũ phong 

trào đấu tranh ở khu vực phát triển 

 

Lời giải 

 Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba được thành lập. Đây là cuộc 

cách mạng đầu tiên ở khu vực Mĩ Latinh lật đổ được chế độ độc tài thân Mĩ, thiết lập 

chính phủ dân chủ. Từ đó có tác dụng cổ vũ, tạo điều kiện để phong trào đấu tranh- đặc 

biệt là đấu tranh vũ trang phát triển, đưa Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” trong 

những năm 60, 70 của thế kỉ XX. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 9 Vì sao có thể khẳng định: Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra 

một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba?   

A. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với những người trẻ tuổi 

B. Bước đầu làm sụp đổ chính quyền Batixta 

C. Giải phóng được nhiều tù chính trị cho cách mạng Cuba 

D. Giải phóng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Cuba 

 

Lời giải  

Mặc dù thất bại nhưng cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai 

đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba. Nó đã thổi bùng lên ngọn lửa 

đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới- trẻ tuổi đầy nhiệt 

huyết và kiên cường. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 10 Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh với châu Á, 

châu Phi ở đầu thế kỉ XIX là?   

A. Kẻ thù 

B. Phương pháp đấu tranh 

C. Lực lượng tham gia 

D. Kết quả 

 

Lời giải 

 Khác với châu Á và châu Phi, ngay từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nước ở khu vực Mĩ Latinh 

đã sớm giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và Bồ 

Đào Nha => Khác nhau về kết quả. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 11 Điểm khác nhau về nhiệm vụ giữa phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu 

Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XX là   

A. Chống lại bọn đế quốc, thực dân và tay sai 

B. Chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ 

C. Chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân 

D. Chống lại bọn đế quốc, thực dân 

 

Lời giải  

Điểm khác nhau về nhiệm vụ của phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, 

châu Phi với đầu thế kỉ XX là: 

- Khu vực Mĩ Latinh: đấu tranh chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ để thành lập các 

chính phủ dân tộc, dân chủ. Qua đó bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc. 

- Châu Á, châu Phi: đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân 

tộc 

Đáp án cần chọn là: B 
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Câu 12 Âm mưu biến Mĩ Latinh thành sân sau và xây dựng chính quyền thân Mĩ ở khu vực 

này là biểu hiện của   

A. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ 

B. chủ nghĩa thực dân kiểu mới 

C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 

D. chủ nghĩa đế quốc 

 

Lời giải 

 Hành động biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ 

là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân kiểu mới - một hình thái không cai trị trực tiếp mà chỉ 

cai chỉ gián tiếp thông qua một chính quyền tay sai và tạo ra sự ràng buộc về kinh tế - 

quân sự. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 13 Tại sao lại gọi là khu vực Mĩ Latinh?   

A. Chủ yếu là thuộc địa của Pháp, nói ngữ hệ Latinh 

B. Chủ yếu là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nói ngữ hệ Latinh 

C. Ngữ hệ Latinh là ngôn ngữ bản địa 

D. Chủ yếu là thuộc địa của Anh, nói ngữ hệ Latinh 

 

Lời giải 

 Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết khu vực Trung và Nam Mĩ đều là thuộc địa của thực dân 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Do thời gian thống trị dài nên hầu hết dân cư ở đây đều nói 

tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha- ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Latinh. Vì vậy khu vực này 

được gọi là Mĩ Latinh 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 14 Những quốc gia nào ở khu vực Mĩ Latinh đã được xếp vào nhóm các nước công 

nghiệp mới (NICs)?   

A. Braxin, Áchentina, Mêhicô 

B. Braxin, Mêhicô, Chilê 

C. Braxin, Áchentina, Côlômbia 

D. Mêhicô, Áchentina, Cuba 
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Lời giải 

 Một số nước đã gia nhập nhóm các nước công nghiệp mới (NICs) là Braxin, Áchentina, 

Mêhicô. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 15 Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Phiđen Caxtơrô khi nói về mối quan hệ Việt Nam 

năm 1972 là gì? 

A. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". 

B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra". 

C. "Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam- Hồ 

Chí Minh- Điện Biên Phủ". 

D. "Việt Nam - lương tri của thời đại". 

 

Lời giải   

Tháng 9/1973, Phiđen Caxtơrô là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm 

vùng giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa kết thúc. Tại đây, ông đã nói một câu rất 

nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" 

Đáp án cần chọn là: A 

  

 

 

 

 

 


